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1 Nguyễn Văn Dũng 20/05/1971 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 7/10 Sơ cấp Y tá Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng 0367819800 034071020554

2 Nguyễn Ngọc Hân 24/05/1967 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 7/10 Trung cấp Luật Trung cấp Bí thư chi bộ Tổ phó 0986572735 034067001238

3 Dương Văn Kỹ 03/07/1967 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 12/12 Đại học Luật Trung cấp Trưởng thôn Uỷ viên 0337940163 034067000565

4 Nguyễn Văn Quân 08/02/1981 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 9/12 Tổ trưởng tổ ANTT Uỷ viên 0978681355 034081001047

5 Trần Thị Mến 03/07/1967 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 7/10 Đại học SP Sơ cấp Chi trưởng chi Hội PN Uỷ viên 0978537288 034167004229

6 Nguyễn Văn Thìn 08/02/1975 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 7/10 Sơ cấp Chi trưởng chi ND Uỷ viên 0369026883 034075006695

7 Trần Xuân Khanh 19/09/1953 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 7/10 Chi trưởng chi Hội CCB Uỷ viên 0364066506 034053012025

8 Nguyễn Mạnh Thường 25/09/1946 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 10/12 Chi trưởng chi Hội NCT Uỷ viên 0335066572 034046007031

9 Nguyễn Văn Duy 05/11/1984 Thôn Tân Dân, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Bí thư chi đoàn TN Uỷ viên 0973672013 034084001450

1 Nguyễn Trọng Tuệ 16/11/1965 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê 12/12  Trung cấp Trung cấp Bí thư chi bộ Tổ trưởng  0399243258 034065007559

2 Nguyễn Danh Toàn 05/09/1974 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê 12/12  Trung cấp Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ phó  0969491974 034074010099

3 Đinh Văn Huấn 16/12/1962 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê 7/10 Sơ cấp Phó trưởng thôn Uỷ viên  0392105549 034062022667

4 Nguyễn Văn Bái 10/06/1960 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê 7/10  Chi trưởng chi Hội CCB Uỷ viên  0347614598 034060019233

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/11/1967 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê 7/10  Chi trưởng chi Hội PN Uỷ viên  0972134412 034167001470

6 Nguyễn Trọng Ngân 25/09/1962 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê  7/10 Sơ cấp Chi trưởng chi ND Uỷ viên  0395620828 034062001258

7 Nguyễn Xuân Điều 03/01/1940 Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê 7/10 Sơ cấp Chi trưởng chi Hội NCT Uỷ viên  0388078413 034040000542

1 Nguyễn Văn Lập 24/04/1993 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê  12/12 Cao đẳng Trung cấp Bí thư chi bộ Tổ trưởng 0358953770 034093005875

2 Nguyễn Thị Diên 27/07/1973 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê  12/12 Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ phó 0852676818  034173003965

3 Nguyễn Đình Phúc 06/12/1978 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Trưởng thôn Uỷ viên 03483040442 034078001313

4 Trần Văn Khoa 02/09/1969 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê Sơ cấp Phó trưởng thôn Uỷ viên 0369290252  034069002554

5 Trần Văn Chiến 01/01/1940 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê Chi trưởng chi Hội NCT Uỷ viên 034040005463

6 Vũ Ngọc Sáng 01/01/1953 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê Chi trưởng chi Hội CCB Uỷ viên  0362902145 034053002904

7 Vũ Văn Tùng 02/12/1954 Thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê Chi trưởng chi ND Uỷ viên 0399246233  034054012441

1 Lê Đăng Kỳ 03/08/1982 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê 12/12 TC Kế toán Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng 033516807 034082017044

2 Phan Thanh Tùng 20/03/1971 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Trưởng thôn Tổ phó 0977784376 034071005300

3 Ng. Thị Thanh Huyền 17/07/1988 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê 12/12 ĐH Sơ cấp Phó BT chi bộ Uỷ viên 0937035456 034188015899

4 Lê Quang Tâm 01/01/1950 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0369717324 034050010996

5 Phan Thị Trong 08/10/1982 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0366704671 034182005569

6 Trần Xuân Độ 23/06/1960 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê Sơ cấp Phó trưởng thôn Uỷ viên 0968097717 034060020248

7 Vũ Văn Chấn 12/10/1959 Thôn Minh Đức, xã Thần Khê Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0984987545 034059002075

5. THÔN MẬU LÂM

DANH SÁCH 

KIỆN TOÀN CÁC TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẦN KHÊ

1. THÔN TÂN DÂN

2. THÔN QUYẾT TIẾN

3. THÔN BẮC SƠN

4. THÔN MINH ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẦN KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



1  Lại Thị Thắm  01/06/1989 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê  12/12 Đại học sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng  0386915175  034189003589

2  Nguyễn Viết Luyến  01/08/1982 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê  12/12  Đại học Trung cấp  Bí thư chi bộ Tổ phó  0335837952  034082007208

3  Nguyễn Văn Khanh  16/10/1979 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê  12/12 Trung Cấp sơ cấp  Phó BT, Trưởng thôn Uỷ viên  0984079108  034079006764

4  Hà Tiến Dũng  12/7/1958 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê 7/10 sơ cấp  Phó trưởng thôn Uỷ viên  0379451314  034058019212

5  Phạm Thị Lụa  01/04/1963 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê 7/10 sơ cấp Chi trưởng chi ND Uỷ viên  0934232986  034163003849

6  Nguyễn Thị Hoàn  04/10/1981 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê  12/12 sơ cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên  0377897919  034181008247

7  Hoàng Thị Duyên  9/10/1963 Thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê 10/10 Sơ cấp sơ cấp Chi hội trưởng CTĐ Uỷ viên  0389784250  034163013692

1 Mai Đức Tuệ 19/04/1990 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 12/12 Đại học Trung cấp Phó trưởng thôn Tổ  trưởng 0934261425 034090013518

2 Mai Văn Thoại 12/12/1969 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 10/10 Trung cấp Sơ cấp Bí thư chi bộ Tổ phó 0987471829 034069003600

3 Mai Thị Anh 15/07/1979 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Chi hội trưởng CTĐ Uỷ viên 0333378831 034179003830

4 Nguyễn Thị Quyên 25/08/1976 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0987928265 034176010305

5 Mai Văn Hà 04/10/1983 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0963322271 034183002751

6 Lê Văn Báo 05/05/1954 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 7/10 Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0384436649 034054012784

7 Nguyễn Văn Hiếu 02/10/1991 Thôn Chí Linh, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Tổ trưởng ANTT Uỷ viên 0987052062 034091022169

1 Trần Thị Chiêm 13/04/1981 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng 0982591524 0340181008419

2 Phan Duy Tại 25/07/1987 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Sơ cấp Trưởng thôn Tổ phó 0916972718 034087012010

3 Nguyễn Viết Mạo 25/06/1983 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Sơ cấp Bí thư chi bộ Uỷ viên 0974850705 034083018718

4 Phạm Văn Tuấn 10/02/1980 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Tổ trưởng an ninh Uỷ viên 0355917669 034080004445

5 Phạm Minh Hiển 15/10/1949 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 07/10 Sơ cấp Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0359332933 034049002611

6 Phan Duy Thủy 20/07/1953 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 07/10 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên 0972320783 034053013963

7 Cao Văn Chiến 16/01/1961 Thôn Đồng Phú, xã Thần Khê 07/10 Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0383792037 034061003548

1  Nguyễn Xuân Vịnh 25/10/1987 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê  12/12  Cao Đẳng sơ cấp  Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng  0985081823 034087018375 

2  Vũ Xuân Tạo 24/04/1967 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê 12/12  Đại Học sơ cấp  Trưởng Thôn Tổ phó  0963857399 034067000828

3  Dương Thị Mến 17/02/1979 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê 12/12  Cao Đẳng sơ cấp  Bí thư chi bộ Uỷ viên  0979448466 034179020670

4  Nguyễn Trọng Cách 03/10/1951 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê  12/12 Cao Đẳng Chi hội trưởng CCB Uỷ viên  0393276727 034051001115 

5  Phạm Xuân Ngàn 04/10/1963 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê  7/10 sơ cấp  Phó trưởng thôn Uỷ viên  0852270476 034063019637 

6  Nguyễn Thị Tuyến 01/08/1977 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê 12/12  Chi hội trưởng PN Uỷ viên  0974270348 034177001268 

7  Đinh Ngọc Toán 12/01/1975 Thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê  12/12 Đại Học sơ cấp  Chi hội trưởng CTĐ Uỷ viên  0984096689 034075005444 

1 Đinh Thị Thu 24/12/1993 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Trưởng ban CTMT Tổ trưởng  0977966511 034193004143

2 Nguyễn Xuân Tùng 01/07/1999 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Trưởng thôn Tổ phó  0352776993 034099007495

3 Nguyễn Xuân Khoa 28/05/1976 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 12/12 Đại học Trung cấp Bí thư Chi bộ Uỷ viên  0984986506 034076023227

4 Vũ Xuân Yên 01/01/1965 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 07/12 Sơ cấp Phó Trưởng thôn Uỷ viên  0947630279 034065003770

5 Vũ Thị Vân 15/01/1971 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê Sơ cấp y Chi hội trưởng PN Uỷ viên  0358645540 034171002885

6 Nguyễn Minh Đàm 10/01/1941 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 7/10 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên  0366277140 034041000952

7 Đinh Huy Minh 01/01/1961 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 10/10  Sơ cấp Chi hội trưởng ND Uỷ viên  0343062209 034061015812

8 Đinh Thế Rằng 27/07/1953 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 7/10  Sơ cấp Chi hội trưởng CCB Uỷ viên  0973532184 034053012476

9 Vũ Xuân Tú 26/10/1981 Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê 9/12 An ninh viên Uỷ viên  0335252554 034081022481

6. THÔN CHÍ LINH

7. THÔN ĐỒNG PHÚ

8. THÔN ĐÔNG ĐÔ KỲ

9. THÔN HỮU ĐÔ KỲ

10. THÔN QUANG TRUNG



1  Phạm Văn Quỳnh 01/12/1981  Thôn Quang Trung, xã Thần Khê 12/12   Đại học  Trung cấp Phó BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  0968639780 034081000938 

2  Nguyễn Thị Vinh  01/01/1962 Thôn Quang Trung, xã Thần Khê  9/12 Sơ cấp  Phó trưởng thôn Tổ phó  0327141726 034162001381 

3 Nguyễn Văn Phượng 18/02/1957 Thôn Quang Trung, xã Thần Khê  9/12 Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0327892599 034057005606

4 Phạm Văn Quý 07/05/1954 Thôn Quang Trung, xã Thần Khê  9/12 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên 0985475258 034054000861

5 Nguyễn Văn Đại 18/01/1965 Thôn Quang Trung, xã Thần Khê  9/12 Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0977943193 034065018862

6 Nguyễn Thị Nhạn 03/09/1968 Thôn Quang Trung, xã Thần Khê  9/12 Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0386223644 034168015671

7 Nguyễn Thị Kim Khánh  31/8/1981 Thôn Quang Trung, xã Thần Khê  12/12 Chi hội trưởng CTĐ Uỷ viên 0971389081  034181009502

1 Bùi Văn Chính 02/01/1965 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê 10/10   Trung cấp Trung cấp Trưởng BCTMT Tổ trưởng  03986586717 034065003870 

2 Bùi Văn Huy 10/04/1957 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê  7/10 Phó trưởng thôn Tổ phó  0388710658 034057001540

3 Trần Kim Tuyến 11/08/1955 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê 8/10  Chi hội trưởng CCB Uỷ viên  0399247739 034055001514 

4 Nguyễn Văn Ngũ 15/05/1965 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê  7/10 Chi hội trưởng ND Uỷ viên  0974943897 034065007284 

5 Trần Thị Lựu 19/08/1986 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê  12/12  Trung cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên  0332139993 03418601247 

6 Nguyễn Văn Thạo 20/10/1959 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê  7/10 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên  0392048537 034059014752 

7 Trần Văn Thọ 01/01/1976 Thôn Phú Mỹ, xã Thần Khê  9/12 Tổ phó tổ an ninh Uỷ viên  0369410435 034076009201 

1 Nguyễn Thị Yên 24/08/1985 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng 0378340618 034185010850

2 Nguyễn Văn Khang 25/12/1972 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Trưởng thôn Tổ phó 0386085955 034072001986

3 Nguyễn Thị Xuê 07/07/1971 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Bí thư chi bộ Uỷ viên 0973580228 034171009800

4 Trần Thị Anh 01/11/1984 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0968583497 034184022382

5 Phạm Thị Ngoạn 12/08/1961 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 07/10 Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0964740935 034161002223

6 Nguyễn Thị Hương 19/12/1958 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 07/07 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên 0975396455 034158002032

7 Nguyễn Đức Năm 26/11/1963 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 07/07 Sơ cấp Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0981397079 034063001965

8 Nguyễn Văn Ba 24/11/1990 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Bí thư Chi đoàn TN Uỷ viên 0974649692 034090019230

9 Nguyễn Văn Thược 06/02/1984 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Phó trưởng thôn Uỷ viên 0971381956 034084024690

10 Hoàng Văn Bằng 14/07/1976 Thôn Tây Đô, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Phó trưởng thôn Ủy viên 0987525119 034076023742

1 Phạm Trung Kiên 23/06/1971 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng 0988667530 034071018065

2 Trần Duy Hưng 12/12/1956 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê 7/10 Phó trưởng thôn Tổ phó 0979892019 034456003291

3 Hoàng Văn Thiện 14/04/1963 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê Tổ trưởng tổ an ninh Uỷ viên 0379930171 034063006335

4 Trần Văn Ngữ 15/04/1965 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê 7/10 Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0356990145 034065020405

5 Nguyễn Đức Nguyên 01/12/1958 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê 7/10 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên 0979360822 034058006734

6 Nguyễn Thị Ngừng 14/04/1969 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê 7/10 Sơ cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0375998305 034169012451

7 Nguyễn Đình Thủ 18/05/1991 Thôn Khánh Duyên, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Bí thư chi đoàn TN Uỷ viên 0968915778 034091012263

1 Nguyễn Phú Chiểu 06/10/1988 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 12/12 Đại học Trung cấp Trưởng Bạn CTMT thôn Tổ trưởng 0962045663 034088018783

2 Nguyễn Thị Hảo 10/06/1976 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Bí Thư chi bộ thôn Tổ phó 0979320148 034176005322

3 Nguyễn Đức Vường 23/01/1984 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Trưởng thôn Uỷ viên 0975116798 034084010914

4 Nguyễn Văn Thi 19/05/1960 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Phó trưởng thôn Uỷ viên 0334095791 034060013051

5 Đinh Danh Lẫm 14/10/1956 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 10/10 Sơ cấp Chị hội trưởng NCT Uỷ viên 0865765668 034056012133

6 Nguyễn Đức Luyến 27/03/1954 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 7/10 Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0336338035 034054006511

7 Nguyễn Duy Toản 02/09/1968 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 7/10 Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0906270616 034068024367

11. THÔN PHÚ MỸ

12. THÔN TÂY ĐÔ

13. THÔN KHÁNH DUYÊN

14. THÔN TRẦN PHÚ



8 Nguyễn Trà My 26/10/1993 Thôn Trần Phú, xã Thần Khê 12/12 Đại học Sơ cấp Bí thư Chi đoàn TN Uỷ viên 0981993630 034193020677

1 Nguyễn Đức Phán 10/09/1965 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Trưởng ban CTMT thôn Tổ trưởng 034065003815

2 Nguyễn Đình Thành 03/03/1981 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Trưởng thôn Tổ phó 034081006819

3 Hoàng Đình Thuấn 04/10/1961 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Bí thư chi bộ Uỷ viên 034061002190

4 Nguyễn Đức Bằng 06/10/1988 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Phó trưởng thôn, Bí thư chi đoàn Uỷ viên 034088010467

5 Trần Thị Dịu 04/10/1990 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Chi ủy viên Uỷ viên 034190004557

6 Nguyễn Văn Thu 02/10/1956 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Chi hội trưởng ND Uỷ viên 034056005704

7 Hoàng Đình Hường 02/10/1964 Thôn Chi Lăng, xã Thần Khê Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 034064002667

1 Nguyễn Văn Uẩn 13/10/1989 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Trưởng Ban CTMT thôn Tổ trưởng 0936968584 034089008836

2 Hoàng Văn Điệt 29/08/1963 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Trưởng thôn Tổ phó 0976283451 034063022708

3 Đỗ Trọng Du 08/04/1977 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê 12/12 Sơ cấp Bí thư chi bộ Uỷ viên 0357124204 034077020691

4 Nguyễn Thị Minh 16/04/1951 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê 07/10 Chi hội trưởng NCT Uỷ viên 0385954106 034151002488

5 Nguyễn Thị Cần 08/10/1966 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0329175484 034166011534

6 Nguyễn Đức Lái 02/09/1961 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê 07/10 Chi hội trưởng ND Uỷ viên 0329290172 034062017395

7 Nguyễn Duy Doanh 21/05/1935 Thôn Thống Nhất, xã Thần Khê 07/10 Chi hội trưởng CCB Uỷ viên 0358230327 034055011025

1 Nguyễn Thị Cúc 05/05/1995 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 12/12 Cao đẳng Sơ cấp Trưởng ban CTMT thôn Tổ trưởng 0982984538 034195001148

2 Lại Văn Quý 12/04/1962 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 10/10 Trưởng thôn Tổ phó 0346794587 034062005064

3 Hoàng Công Trọng 20/10/1964 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 12/12 Trung cấp Bí thư chi bộ Uỷ viên 0979225368 034064018488

4 Đỗ Trọng Nghĩa 01/03/1976 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Phó trưởng thôn Uỷ viên 0397697621 034076010439

5 Phạm Thị Ngọt 17/12/1972 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 9/12 Sơ cấp Chi hội trưởng PN Uỷ viên 0337725912 034172002393

6 Nguyễn Hữu Bình 24/02/1987 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 12/12 Đại học Thôn đội trưởng Uỷ viên 0397783672 034087022133

7 Lại Xuân Hoằng 10/03/1965 Thôn Tân Tiến, xã Thần Khê 9/12 Tổ trưởng tổ an ninh Uỷ viên 0921656357 034065000367

17. THÔN TÂN TIẾN

15. THÔN CHI LĂNG

16. THÔN THỐNG NHẤT
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